PHỤ LỤC I
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
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B. PHÊ DUYỆT, GHI NHẬN TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
	Tài nguyên dầu khí đã phát hiện, nhóm phát triển
	1P
	2P
	3P

	
	Dầu khí tại chỗ ban đầu
	Trữ lượng dầu khí
	Dầu khí tại chỗ ban đầu
	Trữ lượng dầu khí
	Dầu khí tại chỗ ban đầu
	Trữ lượng dầu khí

	Phê duyệt hoặc ghi nhận (RAR)
	Phê duyệt
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	Phê duyệt
	
	Phê duyệt
	Ghi nhận

	Cấp phê duyệt hoặc ghi nhận
	Bộ Công Thương hoặc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định tại Luật Dầu khí ngày 14 tháng 11 năm 2022
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
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	Dầu khí tại chỗ ban đầu
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	Thu hồi tiềm năng

	Phê duyệt hoặc ghi nhận
	Ghi nhận
	Ghi nhận
	Ghi nhận

	Cấp phê duyệt hoặc ghi nhận
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

	

	Tài nguyên dầu khí chưa phát hiện
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	Dầu khí tại chỗ ban đầu
	Thu hồi tiềm năng
	Dầu khí tại chỗ ban đầu
	Thu hồi tiềm năng
	

	Phê duyệt hoặc ghi nhận
	Ghi nhận
	Ghi nhận
	

	Cấp phê duyệt hoặc ghi nhận
	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	


C. SƠ ĐỒ MỨC ĐỘ DỰ ÁN THEO TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ
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